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Bảng tính lương 

Quý vị phải cung cấp chính xác tổng tiền lương cho các dịch vụ đã thực hiện cho người sử dụng lao động này vào 
tuần trước – ngay cả khi quý vị chưa được thanh toán. 
 

 

 

 Người sử dụng lao động này thanh toán cho quý vị theo hình thức nào? Chọn tất cả những mục áp dụng 

 Lương theo giờ:    Tôi được trả lương theo số giờ tôi làm việc 

 Lương cố định tho khoảng thời gian trả lương: Tôi được trả số tiền lương cố định cho một khoảng thời gian trả lương 

 Hoa hồng:      Tôi được trả tiền hoa hồng dựa vào việc hoàn thành các hoạt động nhất định 

 Tiền boa:     Khách hàng boa tôi cho những dịch vụ tôi cung cấp 

 Hình thức thanh toán khác:   Chẳng hạn như: Lương, Chỗ ở và Bữa ăn, v.v. 

 Tôi sẽ không bao giờ nhận được bất kỳ khoản tiền nào cho những giờ tôi đã làm việc cho nhà tuyển dụng này 

   Tổng mức lương (hoặc thanh toán) là tổng số tiền quý vị nhận được trước thuế hoặc các khoản khấu trừ khác được trừ 

từ tiền lương của quý vị. 

        Tổng số tiền thanh toán thường KHÔNG bằng tổng số tiền quý vị nhận được, đặc biệt nếu quý vị phải trả thuế và các 

khoản khấu trừ khác. 

Mức lương theo giờ bình thường: $                               Số giờ đã làm việc ở mức lương này:                                      Lương: $ 

Số giờ đặc biệt, nếu có: $                                                    Số giờ đã làm việc ở mức lương này:                                      Lương: $ 
(Thêm giờ, ca đêm, v.v.) 
 
Lương cố định theo khoảng thời gian trả lương: $                                      Khoảng thời gian trả lương (Tần suất):                            Lương: $ 

   

 

   

  

Vui lòng hoàn thành phần sau đây dựa vào những gì quý vị kiếm được tuần trước – ngay cả khi quý vị chưa được thanh toán những khoản lương này. 

Hoa hồng: $                                   Tiền boa: $   Lương khác: $             Mô tả:  

 

 

 Quý vị đã cung cấp tất cả chi tiết về công việc và thu nhập của quý vị cho người sử dụng lao động này cho tuần trước chưa? 

                 ⃝ Có         ⃝ Không – Tôi không chắc số giờ tôi đã làm việc hay số tiền tôi đã kiếm được.  
                   Vui lòng loại bỏ thông tin được cung cấp trên trang này. 
 

 Quý vị còn làm việc của người sử dụng lao động này không?        ⃝ Có       ⃝ Không 

  

Nếu KHÔNG, hãy giải thích ngắn gọn lý do. 

 


